






































PHỤ LỤC 1 

MẪU SỔ GỐC CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC 

(Kèm theo Quyết định số      /2020/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày      tháng 3 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội) 

BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI 

  

 

SỔ GỐC CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC 

Khóa học: ……………………………………………………………………… 

Hình thức đào tạo: ……………………………………………………………... 

Quyết định công nhận tốt nghiệp số …. ngày …. tháng …. năm ……………… 

 

Số 

TT 

Họ và 

tên người 

học 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Nơi 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Quốc 

tịch 

Ngành 

đào tạo 

Năm tốt 

nghiệp 

Xếp loại 

tốt 

nghiệp 

Số hiệu 

văn 

bằng 

Số vào sổ 

gốc cấp 

văn bằng 

Người nhận 

văn bằng ký và 

ghi rõ họ tên 

Ghi 

chú 

                            

                            

                            

                            

   Hà Nội, ngày ….. tháng …. năm ….. 

HIỆU TRƯỞNG 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

  



PHỤ LỤC 2 

MẪU SỔ GỐC CẤP BẰNG THẠC SĨ 
(Kèm theo Quyết định số       /2020/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày      tháng 3 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội) 

BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI 

  

 

SỔ GỐC CẤP BẰNG THẠC SĨ 

Khóa học………………………………………………………………………. 

Hình thức đào tạo:…………………………………………………………… 

 

 Số 

TT 

Họ và  

tên 

học 

viên 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Nơi 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Quốc 

tịch 

Quyết định 

thành lập 

hội đồng 

đánh giá 

luận văn 

Ngày 

bảo 

vệ 

Tên ngành 

hoặc 

chuyên 

ngành đào 

tạo 

Quyết định 

công nhận 

tốt nghiệp, 

cấp bằng 

thạc sĩ 

Số 

hiệu 

văn 

bằng 

Số vào 

sổ gốc 

cấp văn 

bằng 

Người 

nhận văn 

bằng ký và 

ghi rõ họ 

tên 

Ghi 

chú 

                              

                              

                              

                              

Ghi chú: Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận văn và Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ ghi rõ số, 

ngày tháng năm. 

   Hà Nội, ngày ….. tháng …. năm ….. 

HIỆU TRƯỞNG 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 



 

PHỤ LỤC 3 

MẪU SỔ GỐC CẤP BẰNG TIẾN SĨ 
(Kèm theo Quyết định số      /2020/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày      tháng 3 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội) 

BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI 

  

 

SỔ GỐC CẤP BẰNG TIẾN SĨ 

 Số 

TT 

Họ 

và 

tên 

NCS 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Nơi 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Quốc 

tịch 

Quyết 

định 

thành lập 

hội đồng 

đánh giá 

luận án 

Ngày 

bảo vệ 

luận án 

cấp 

trường 

Tên 

ngành 

hoặc 

chuyên 

ngành 

đào tạo 

Quyết 

định công 

nhận học 

vị, cấp 

bằng tiến 

sĩ 

Số 

hiệu 

văn 

bằng 

Sổ vào 

sổ gốc 

cấp 

văn 

bằng 

Người 

nhận văn 

bằng ký 

và ghi rõ 

họ tên 

Ghi 

chú 

                              

               

               

               

Ghi chú: Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án cấp trường, Quyết định công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ ghi rõ số, 

ngày tháng năm. 

   Hà Nội, ngày ….. tháng …. năm ….. 

HIỆU TRƯỞNG 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 



 

PHỤ LỤC 4 

MẪU PHỤ LỤC SỔ GỐC CẤP  VĂN BẰNG  
(Kèm theo Quyết định số      /2020/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày      tháng 3 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội) 

BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI 

  

 

PHỤ LỤC SỔ GỐC CẤP VĂN BẰNG  

Số 

TT 

Họ và tên 

người học 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Số hiệu 

văn bằng 

đã được 

cấp 

Số hiệu văn 

bằng được 

cấp lại 

Số vào sổ 

gốc cấp văn 

bằng mới 

Nội dung được chỉnh 

sửa/thay đổi 

Người nhận 

văn bằng mới 

hoặc được 

chỉnh sửa nội 

dung ký và ghi 

rõ họ tên 

Ghi chú 

                 

                 

                 

 

   Hà Nội, ngày ….. tháng …. năm ….. 

HIỆU TRƯỞNG 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 
 



PHỤ LỤC 5 

MẪU SỔ CẤP BẢN SAO TỪ SỔ GỐC  
(Kèm theo Quyết định số      /2020/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày      tháng 3 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội) 

BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI 

  

 

SỔ CẤP BẢN SAO TỪ SỔ GỐC  

Số 

TT 

Họ và tên 

người ký 

cấp bản 

sao 

Ngày 

tháng cấp 

bản sao 

Họ và tên 

người 

được cấp 

bản sao 

Ngày tháng 

năm sinh 

người được 

cấp bản sao 

Ngành đào 

tạo theo sổ 

gốc 

Năm tốt 

nghiệp 

theo sổ 

gốc 

Số hiệu 

văn 

bằng 

theo sổ 

gốc 

Số vào 

sổ gốc 

cấp văn 

bằng  

 Số 

lượng 

bản 

sao 

Người 

nhận bản 

sao ký và 

ghi rõ họ 

tên 

Ghi 

chú 

                        

                        

                        

   
Hà Nội, ngày ….. tháng …. năm ….. 

HIỆU TRƯỞNG 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 



PHỤ LỤC 6 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

PHỤ LỤC VĂN BẰNG ĐẠI HỌC  
  

* Họ và tên:.......................................................Ngày tháng năm sinh.................................................. 

* Mã số sinh viên:.............................................Số hiệu văn bằng......................................................... 

* Nơi cấp bằng: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội............................................................................ 

* Ngành/Chuyên ngành đào tạo:.....................Ngày nhập học............................................................ 

* Ngôn ngữ đào tạo..........................................Thời gian đào tạo:........................................................ 

* Trình độ đào tạo: Bậc 6 ..............................Hình thức đào tạọ:…………………………………… 

* Kết quả học tập: 

 - Tên học phần, Số tín chỉ, Điểm học phần.  

 - Tổng số tín chỉ tích lũy. 

 - Điểm trung bình chung và điểm xếp hạng tốt nghiệp. 

* Tên đồ án tốt nghiệp: 

 

           Hà Nội, ngày……tháng……năm……… 

       HIỆU TRƯỞNG 

          

 

 

 



PHỤ LỤC 7 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

PHỤ LỤC VĂN BẰNG THẠC SĨ  
  

* Họ và tên:.......................................................Ngày tháng năm sinh.................................................. 

* Mã số học viên:..............................................Số hiệu văn bằng......................................................... 

* Nơi cấp bằng: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội............................................................................ 

* Ngành/Chuyên ngành đào tạo:.....................Ngày nhập học............................................................ 

* Ngôn ngữ đào tạo..........................................Thời gian đào tạo:........................................................ 

* Trình độ đào tạo: Bậc 7 ..............................Hình thức đào tạọ:…………………………………… 

* Kết quả đào tạo: 

 - Tên học phần, mã số, số tín chỉ, điểm học phần.  

 - Tổng số tín chỉ tích lũy. 

 - Điểm trung bình học phần. 

 - Điểm luận văn. 

* Tên đề tài luận văn: 

 

           Hà Nội, ngày……tháng……năm……… 

       HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 
  



PHỤ LỤC 8 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

PHỤ LỤC VĂN BẰNG TIẾN SĨ  
  

* Họ và tên:.......................................................Ngày tháng năm sinh.................................................. 

* Mã số NCS:....................................................Số hiệu văn bằng......................................................... 

* Nơi cấp bằng: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội............................................................................ 

* Ngành/Chuyên ngành đào tạo:.....................Ngày nhập học............................................................ 

* Ngôn ngữ đào tạo..........................................Thời gian đào tạo:........................................................ 

* Trình độ đào tạo: Bậc 8 ..............................Hình thức đào tạọ:…………………………………… 

* Kết quả đào tạo: 

 - Các học phần, mã số, số tín chỉ, điểm học phần. 

 - Tiểu luận tổng quan, số tín chỉ, điểm tiểu luận. 

 - Chuyên đề tiến sĩ, số tín chỉ, điểm chuyên đề. 

* Kết quả bảo vệ: 

* Tên đề tài luận án: 

  

           Hà Nội, ngày……tháng……năm……… 

                   HIỆU TRƯỞNG 



PHỤ LỤC 9 
 

BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC HÀ NỘI 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2020 
 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI VĂN BẰNG  
(Đối với trường hợp viết sai trên văn bằng theo Điều 18 của Quy định quản lý văn bằng) 

 

Họ và tên:……………………………………………………………………………. 

Ngày tháng năm sinh:..……………………………………………………………… 

Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………. 

Điện thoại:…………………………Email:…………………………………………. 

Loại văn bằng:……………………...Ngành đào tạo:……………………………….. 

Số hiệu bằng đã cấp:………………….Số vào sổ cấp bằng:………………………... 

Nội dung viết sai trên văn bằng:…………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

…………., ngày……tháng……năm……… 

       NGƯỜI VIẾT ĐƠN 

                                           (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lưu ý:  

 - Hồ sơ nộp tại Bộ phận một cửa của Trường.  

 - Hồ sơ gồm: đơn đề nghị cấp lại văn bằng; bản chính văn bằng đã cấp; giấy tờ chứng minh 

nội dung viết sai; CMTND  hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng. 



PHỤ LỤC 10 
 

BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC HÀ NỘI 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2020 
 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHỈNH SỬA NỘI DUNG VĂN BẰNG  
(Đối với trường hợp chỉnh sửa nội dung văn bằng theo Điều 22 của Quy định quản lý văn bằng) 

 

 

Họ và tên:……………………………………………………………………………. 

Ngày tháng năm sinh:..……………………………………………………………… 

Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………. 

Điện thoại:…………………………Email:…………………………………………. 

Loại văn bằng:……………………...Ngành đào tạo:……………………………….. 

Số hiệu bằng đã cấp:………………….Số vào sổ cấp bằng:………………………... 

Nội dung đề nghị chỉnh sửa trong văn bằng:……………………………………...… 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

…………., ngày……tháng……năm……… 

       NGƯỜI VIẾT ĐƠN 

                                           (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lưu ý:  

 - Hồ sơ nộp tại Bộ phận một cửa của Trường (trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện).  

 - Hồ sơ gồm: đơn đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng; bản chính văn bằng đã cấp (hoặc 

bản sao có chứng thực); giấy tờ chứng minh nội dung chỉnh sửa; CMTND  hoặc Thẻ căn cước 

công dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng. 



PHỤ LỤC 11 
 

BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC HÀ NỘI 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2020 
 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BẢN SAO VĂN BẰNG  
(Đối với trường hợp đề nghị cấp bản sao văn bằng theo Điều 30 của Quy định quản lý văn bằng) 

 

 

Họ và tên:……………………………………………………………………………. 

Ngày tháng năm sinh:..……………………………………………………………… 

Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………. 

Điện thoại:…………………………Email:…………………………………………. 

Loại văn bằng:……………………...Ngành đào tạo:……………………………….. 

Số hiệu bằng đã cấp:………………….Số vào sổ cấp bằng:………………………... 

Lý do đề nghị cấp bản sao văn bằng:……………………………………...… 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

…………., ngày……tháng……năm……… 

       NGƯỜI VIẾT ĐƠN 

                                           (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 
Lưu ý:  

 - Hồ sơ nộp tại Bộ phận một cửa của Trường (trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện).  

 - Hồ sơ gồm: đơn đề nghị cấp bản sao văn bằng; bản chính văn bằng đã cấp (hoặc bản sao 

có chứng thực); CMTND hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng. Nếu 

nộp qua đường bưu điện thì các giấy tờ trên là bản sao phải được chứng thực. Trường hợp đến 

nộp thay, người đến nộp phải có giấy ủy quyền của người yêu cầu cấp bản sao văn bằng.  

 - Nếu yêu cầu nhận bản sao văn bằng qua đường bưu điện thì phải gửi kèm theo 01 (một) 

phong bì A4 dán tem ghi rõ: họ tên, địa chỉ người nhận, số điện thoại liên hệ. 



PHỤ LỤC 12: Mẫu bằng tốt nghiệp Đại học 
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PHỤ LỤC 13: Mẫu bằng Thạc sĩ 
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PHỤ LỤC 14: Mẫu bằng Tiến sĩ 
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PHỤ LỤC 15 
 

BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC HÀ NỘI 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠMTHỜI  
  

Căn cứ theo Quyết định số     /QĐ-ĐHKT-ĐT ngày....../..../.....của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Kiến trúc Hà Nội về việc công nhận tốt nghiệp đại học/thạc sĩ Khóa 20....-  20..... 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI XÁC NHẬN: 

 

* Họ tên sinh viên/học viên....................................................................................................... 

* Ngày tháng năm sinh................................................................................................................... 

* Mã số sinh viên/học viên:............................................................................................................. 

* Ngành/Chuyên ngành đào tạo:..................................................................................................... 

* Khóa đào tạo:............................................Năm tốt nghiệp:.................................................................. 

 Đã hoàn thành chương trình đào tạo và được công nhận tốt nghiệp. Nhà trường cấp Giấy chứng 

nhận tốt nghiệp tạm thời để sinh viên/học viên sử dụng trong thời gian chờ cấp bằng tốt nghiệp. 

  

            Hà Nội, ngày……tháng……năm……… 

       HIỆU TRƯỞNG 
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